
     

Thời khóa biểu chủ đề: Giao thông- Lớp 4B3 
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 10/3/2025- 4/4/2025 

Người thực hiện: Nguyễn Thị thanh Huyền- Hoàng Thị Thu – Nguyễn Thị Giang 

 



 

 Kế hoạch chủ đề: Giao thông 

Nhánh1- Tuần 1: Một số PTGT 

 Ngày 10/3/2025 Ngày 11/3/2025 Ngày 12/3/2025 Ngày 13/3/2025 Ngày 14/3/2025 

 

HĐH 
Phát triển thể chất 

VĐCB: Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên sàn 

Phát triển thẩm mỹ 

Vẽ ô tô tải  

Phát triển nhận thức 

So sánh thêm bớt tạo 

sự bằng nhau trong 

phạm vi 8 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy KNVĐ theo 

TTC bài “ Em đi 

qua ngã tư đường 

phố” 

Phát triển ngôn ngữ 

Kể lại truyện: Kiến 

con đi ô tô 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây cúc 

- TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

- Chơi tự do: Khu vực 

sân bóng, chơi đá bóng, 

tung bóng, ném bóng, 

sút bóng  

- Quan sát: Cây hoa 

giấy 

- TCVĐ:Thả đỉa ba ba 

 - Chơi tự do: Khu vực 

sa hình giao thông, Lái 

xe ô tô, đi xe đạp...  

* Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát: Cây khế 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

- Chơi tự do: Khu vực 

sân bóng, chơi chuyền 

bóng, đá bóng, lăn 

bóng  

 

- Quan sát: Xe đạp 

- TCVĐ: Đi theo tín 

hiệu đèn 

-  Chơi tự do: Khu 

vực sân bóng, chơi 

đá bóng, tung bóng, 

ném bóng, sút bóng 

* Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát: Xe máy 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

- Chơi tự do: Khu 

vực sân bóng ,  tâng 

bóng , đi bóng theo 

yêu cầu 

 

HĐC 
- Trò chuyện với trẻ 

về chủ đề  

-  Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: Làm album 

về chủ đề 

'Xem phim hoạt hình 

và trò chuyện về nội 

dung phim: 

+ Vui giao thông 

mùa 1 - Tập 10: + 

Vui giao thông mùa 

2 - Tập 19 

- Nhóm 1: Chơi nghe 

tiếng kêu đoán tên 

PTGT 

- Nhóm 2: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

'Trò chuyện về 

cách giữ an toàn 

khi đi xe buýt: Vui 

giao thông mùa 1 - 

Tập 18: "Chuyến 

xe kì thú"- Truyện: 

Kiến con đi ô tô 

- Liên hoan văn 

nghệ  

- Nêu gương cuối 

tuần. 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

 



Nhánh1- Tuần 2: Một số PTGT 

 Ngày 17/3/2025 Ngày 18/3/2025 Ngày 19/3/2025 Ngày 20/3/2025 Ngày 21/3/2025 

 

HĐH 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Bò chui qua 

ống dài 

Phát triển nhận thức Đo 

độ dài bằng 1 đơn vị 

đo. 

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Thuyên giấy 

Phát triển ngôn ngữ 

Làm quen chữ cái u, 

ư 

Phát triển thẩm mỹ 

Xé dán thuyền trên biển  

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây lộc 

vừng 

- TCVĐ: Bánh xe 

quay 

- Chơi tự do: Khu vực 

chợ quê, bán hàng rau, 

củ quả, bán hàng trang 

phục quần áo, đồ gia 

dụng 

* Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát: Cây hồng 

xiêm 

- TCVĐ: ô tô và chim 

sẻ 

- Chơi tự do: Khu vực 

chợ quê, bán hàng 

nước, bán bánh kẹo, 

rau củ quả, trang phục 

- Quan sát: Cây bầu 

- TCVĐ: Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30cm 

- Chơi tự do: Khu vực 

chợ quê, bán hàng rau, củ 

quả, báng hàng trang 

phục quần áo, đồ gia 

dụng, bán hàng nước  

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Xi bô khoai 

- Chơi tự do: Khu vực 

chợ quê, bán hàng 

nước, bán bánh kẹo, 

rau củ quả, trang phục 

* Cho trẻ tắm nắng 

buổi sáng 

- Quan sát: Cây hoa 

bỏng 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do: Khu 

vực chợ quê, bán 

hàng rau, củ quả, 

báng hàng trang phục 

quần áo, đồ gia dụng, 

bán hàng nước 

 

HĐC 
- Xem tranh ảnh, trò 

chuyện về 1 số nơi 

an toàn khi vui chơi 

cho bé  

-  Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: chuẩn bị 

đồ dùng cho buổi 

học sau. 

'Vui giao thông mùa 

2 - Tập 25: "Tham 

gia giao thông an 

toàn" 

TC: Phân biệt một số 

hành vi đúng - sai 

khi tham gia giao 

thông 

- Phân biệt hình vuông 

và hình chữ nhật    

- Nhóm 1: Học tiếng 

anh tại phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: Chơi xếp 

hình các phương tiện 

giao thông bằng các 

khối gỗ. 

- Xem một số tập 

phim vui giao thông 

- Gấp thuyền. 

- VĐTTTC bài hát: 

Em đi qua ngã tư 

đường phố 

- Mở dự án “Ô tô 

chuyển động” ( E1) 

+Tạo tình huống: 

Kể cho trẻ nghe câu 

chuyện, dẫn dắt đến 

dự án “ Oto chuyển 

động” 

+ Trò chuyện về dự 

án  

 



Nhánh 3: Dự án “Ô tô chuyển động” 

 Ngày 24/3/2025 Ngày 25/3/2025 Ngày 26/3/2025 Ngày 27/3/2025 Ngày 28/3/2025 

 

HĐH 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Trèo lên xuống 

ghế cao30, ném xa bằng 2 

tay 

Phát triển nhận thức 

HĐ 5E: Tìm hiểu về  ô 

tô 

Phát triển TCKNXH 

 

Phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động EDP: "Làm 

ô tô chuyển động" 

Phát triển nhận thức  

Xác định phía phải 

phía trái của bản thân 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây chầu bà 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Đong do 

nước, câu cá, vẽ tranh cát, 

xây lâu đài cát, thử 

nghiệm vật chìm vật nổi...  

*Cho trẻ vận động nhẹ 

nhàng tắm nắng 

- Quan sát: Cây rau cải 

- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô 

- Chơi tự do:  Vẽ phấn, 

Vẽ sáng tạo trên màng 

bọc thực phẩm ,Vẽ trang 

trí hình vuông, Vẽ sản 

phẩm các nghề  

- Quan sát: Đỗ cô ve 

- TCV Đ: Bẫy chuột  

- Chơi tự do: Chèo 

thuyền, câu cá, nhuộm 

vải, vẽ tranh cát, vẽ con 

vật trên cát, đúc 

 

- Quan sát: Xe ô tô 

(E1)  

- TCVĐ: Bánh xe 

quay 

- Chơi tự do: Đong do 

nước, câu cá, vẽ tranh 

cát, xây lâu đài cát, 

thử nghiệm vật chìm 

vật nổi, chơi bán 

hàng…Vẽ phấn xe ô  

tô (B3 

- Quan sát: Cây lá 

bỏng 

- TCV Đ: Bật xâu 30-

35 cm 

- Chơi tự do: Vo một 

số loại quả, nặn quả, 

vẽ tranh, tô màu nước, 

tô tượng...  

*Cho trẻ vận động nhẹ 

nhàng tắm nắng 

 

HĐC 

- Cho trẻ xem video một 

số khu vực nguy hiểm: 

Lòng lề đường, khu xây 

dựng, ao, hồ,… 

- Trò chuyện về một số 

nguy cơ có thể sảy ra khi 

trẻ chơi ở những nơi 

không an toàn.- Nhóm 1: 

Học tiếng anh tại phòng 

chức năng- Nhóm 2: Lau 

dọn vệ sinh đdđc 

- Xem video về qui trình 

làm ô tô chuyển động. 

(E2) 

- Cho trẻ xem hình ảnh 

một số kiểu ô tô. (E4) 

- Hỏi trẻ cảm nhận về ô 

tô chuyển động. (E5) 

- Xem một số tập phim 

“Vui giao thông” 

 

- Thực hiện các 

bước1,2,3. 

- Nghe truyện “Thỏ 

con” Trò chuyện về tình 

huống trong câu chuyện 

(B1). Trò chuyện về đặc 

điểm, tác dụng của  ô tô 

(B2). Thiết kế ô tô 

chuyển động. (B3) 

- Nhóm 1: Học tiếng anh 

- Nhóm 2: Chuẩn bị đồ 

dùng cho buổi hôm sau. 

' - Xem video về cách 

lựa chọn, bảo quản 

thực phẩm, thức ăn 

đơn giản. 

 '- Trò chuyện về cách 

lựa chọn, bảo quản 

thực phẩm/ thức ăn 

đơn giản 

- Tổng kết dự án 

- Trưng bày sản phẩm 

dự án “Ô tô chuyển 

động” (E6) 

- Tổng kết dự án 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương cuối tuần. 

- Phát phiếu bé ngoan 



            Nhánh 3: Dự án “Luật lệ an toàn giao thông” 
 Ngày 31/3/2025 Ngày 1/4/2025 Ngày 2/4/2025 Ngày 3/4/2025 Ngày 4/4/2025 

 

HĐH 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Ném trúng đích 

ngang ở khoảng cách xa 

1,2-1,4m 

Phát triển nhận thức 

Đếm đến 9 nhận biết 

nhóm có 9 đối tượng. 

NB chữ số 9. 

Phát triển ngôn ngữ 

Kể lại truyện “Kiến con 

đi ô tô” 

 

Phát triển thẩm mỹ 

Rèn KNAN các bài 

hát trong chủ đề PTGT 

Phát triển TCKNXH 

Bé đội mũ bảo hiểm. 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây xoài  

- TCVĐ: Bẫy chuột 

 - Chơi tự do: Khu vực 

sáng tạo 

Làm tranh từ lá cây, vẽ 

sỏi đá, tô tượng các loại 

xe 

- Quan sát: Cây bầu   

- TCVĐ: Gieo hạt 

- Chơi tự do: Khu vực 

sáng tạo 

Thiết kế và làm một số 

phương tiện giao thông 

như xe đạp, xe máy  

*Cho trẻ vận động nhẹ 

nhàng tắm nắng 

- Quan sát:: Cây sấu 

- TCVĐ: Nhảy ba bố  

- Chơi tự do: Khu vực 

sáng tạo Tạo hình bằng 

các nguyên học liệu 

thiên nhiên, tái chế: 

Chong chóng, đồng hồ, 

con vật bằng lá cây 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Bánh xe 

quay 

- Chơi tự do: Xếp hình 

phương tiện giao 

thông bằng các 

nguyên học liệu. 

*Cho trẻ vận động nhẹ 

nhàng tắm nắng 

- Quan sát:: Cây hồng 

xiêm 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

- Chơi tự do: Khu vực 

sáng tạo 

Vẽ phương tiện giao 

thông trên bao bì, 

trang trí tranh từ các 

hột hạt  

HĐC + Vui giao thông mùa 2 - 

Tập 2: "Hiệu lệnh của chú 

cảnh sát giao thông" 

- Nhóm 1: Học tiếng anh 

tại phòng chức năng 

- Nhóm 2 chơi: Chú cảnh 

sát giao thông. 

 

- Vui giao thông mùa 2 - 

Tập 18: "Ngồi an toàn 

trên xe ô tô 

- Quan sát, trò chuyện về 

một số biển báo giao 

thông, biển báo cấm... 

cấm vứt rác, cấm hút 

thuốc, cấm lửa…) 

Vui giao thông mùa 1 - 

Tập 22: "Thoát hiểm an 

toàn xe hơi" 

Vui giao thông mùa 2 - 

Tập 17: "Cài dây an 

toàn trên xe ô tô" 

Nhóm 1: Học tiếng anh 

tại phòng chức năng 

- Nhóm 2: chuẩn bị đồ 

dùng, bàn ghế cho ngày 

hôm sau 

' Trò chuyện về quyền 

sống còn của trẻ 

- Bài tập: Chọn đúng 

các quyền sống còn 

cuả mình.  

- Lau dọn vệ sinh  

+ Lau giá đồ chơi 

+ Lau đồ dùng đồ chơi 

- Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương cuối tuần. 

- Phát phiếu bé ngoan. 

 


